
DANH SÁCH THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 2 CK14CTM3

 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1410011 Lê Bảo            An         7 9 7 5 7.0 
2 1414867 Võ Thanh          Bảo        7 9 7 5 4.0 Rớt báo cáo
3 1410261 Lê Văn            Biên       7 9 7.5 5 7.1 
4 1410383 Nguyễn Đình       Chinh      5.5 8 7.5 5 6.5 
5 1410424 Đặng Quốc         Cường      5.5 8 5 6 6.1 
6 1410494 Nguyễn Đình       Danh       5.5 9 7 6 6.9 
7 1410657 Đỗ Hoàng          Dũng       7 8 7 6 7.0 
8 1410679 Nguyễn Ngọc       Dũng       7 7 7.5 6 6.9 
9 1410602 Nguyễn Viết       Duy        7 7 8 9 7.8 
10 1410848 Trần Tấn          Đạt        7 8 7 9 7.8 
11 1410861 Nguyễn Hải        Đăng       7 7 7.5 9 7.6 
12 1410864 Nguyễn Hồng Hải   Đăng       7 7 8 5 4.0 Rớt báo cáo
13 1411041 Đoàn Minh         Hải        7 9 7.5 5 7.1 
14 1411154 Trần Công         Hậu        7.5 8 8 6 7.4 
15 1411236 Võ Đình           Hiền       7.5 7 8 6 7.1 
16 1411257 Nguyễn Nguyên     Hiệp       7.5 6.5 5 6 4.0 Rớt báo cáo
17 1411180 Lê Trung          Hiếu       7.5 7 7 6 6.9 
18 1411336 Trần Đình         Hoàng      7 5 8 5 6.3 
19 1411403 Trương Thanh      Huê        7 8 6.5 5 6.6 
20 1411412 Cao Đức           Huy        0 8 0 0 0.0 Không báo cáo
21 1411681 Lê Tín            Kha        7 7 7.5 5 6.6 
22 1411726 Trần Huỳnh Hoàng  Khang      7 7.5 8 5 6.9 
23 1411793 Nguyễn Văn        Khiêm      7 8 7 9 7.8 
24 1411851 Trần Đăng         Khoa       7 7 7.5 9 7.6 
25 1411867 Nguyễn Đình       Khôi       6.5 7.5 7.5 9 7.6 
26 1411888 Nguyễn Duy        Khương    6.5 7.5 7 6 6.8 
27 1411973 Từ Phước          Lâm        5.5 6 8 7 6.6 

28 1412093 Nguyễn Thiên      Long       5.5 6.5 8 7 6.8 

29 1412117 Dương Hữu         Lộc        5.5 6.5 8 7 6.8 

30 1412349 Mai Hồ Duy        Mỹ         5.5 7 7.5 5 6.3 

31 1412479 Trần Xuân         Nghĩa      5.5 7 8 7 6.9 

32 1412617 Nguyễn Hoài       Nhân       5.5 7 7.5 5 6.3 

33 1412851 Trần Trọng        Phát       0 0 8 0 0.0 Không báo cáo

34 1413276 Nguyễn Ngọc       Sĩ         7 6.5 8 7 7.1 

35 1413523 Nguyễn Lê Hoàng   Thái       7 6.5 7.5 7 7.0 

36 1413544 Đặng Duy          Thành      7 6 7.5 6 6.6 

37 1413588 Trần              Thành      7 6 7.5 4 4.0 Không báo cáo

38 1414988 Nguyễn Trung      Tín        6 6.5 7.5 6 6.5 

39 1414657 Nguyễn Hữu Hoàng  Việt       6 6 7.5 6 6.4 

40 1414698 Tống Quang        Vinh       6 7 7.5 6 6.6 

41 1410312 La Quốc Bửu 6.5 6 7.5 6 6.5 

42 1412750 Đào Thị Huỳnh Như 7 7 7.5 5 6.6 

43 1410305 Trần Mạnh Bình 6.5 7 7.5 6 6.8 

44 1411560 Nguyễn Văn        Hùng 6 4 8 6 4.0 Không báo cáo
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